Năm 2023
CẦU AN	CHÙA:
	STT
	
	HỌ TÊN
	TUỔI
	NĂM SINH

	1
	CHA
	NGUYỄN VĂN QUY
	90
	

	2
	CON
	NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
	65
	1960

	3
	
	NGUYỄN THỊ PHI LOAN
	63
	1962

	4
	
	NGUYỄN VĂN DŨNG
	62
	1963

	5
	
	NGUYỄN VĂN THÀNH
	60
	1965

	6
	
	NGUYỄN THỊ THẢO
	59
	1966

	7
	
	NGUYỄN THỊ THU HIỀN
	57
	1968

	8
	
	NGUYỄN VĂN MINH
	54
	1971

	9
	CHÁU
	LÊ NGUYỄN MAI THƠ
	20
	2005

	10
	
	NGUYỄN NGỌC THÙY LIÊN
	36
	1989

	11
	
	NGUYỄN HOÀNG NAM
	35
	1990

	12
	
	PHẠM NGUYỄN THẢO VY
	27
	1998

	13
	
	PHẠM NGUYỄN THẢO VÂN
	21
	2004

	14
	
	TRẦN QUỐC VIỆT
	34
	1991

	15
	
	TRẦN QUỐC TIẾN
	30
	1994

	16
	
	ĐOÀN NGUYỄN PHƯƠNG LINH
	42
	1983

	17
	
	NGUYỄN NGỌC TÚ QUYÊN
	8
	2017

	18
	DÂU
	NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
	48
	1977

	19
	RỂ
	LÊ THANH TÙNG
	59
	1966

	20
	
	TRẦN THANH DANH
	67
	1958

	21
	
	PHẠM TUẤN LUÂN
	61
	1964

	22
	
	NGUYỄN THANH LIÊM
	[bookmark: _GoBack]66
	1959


CẦU SIÊU	CHÙA:
	STT
	HỌ TÊN
	PHÁP DANH
	MẤT NGÀY

	1
	NGUYỄN THỊ TUYẾT
	TÂM BẠCH
	22/08 Â.L

	2
	NGUYỄN VĂN HÊN
	
	10/09 Â.L

	3
	NGUYỄN THỊ TỴ
	
	20/02 Â.L

	4
	NGUYỄN VĂN HẠ
	
	14/12 Â.L

	5
	NGUYỄN THỊ NHỨT
	
	20/05 Â.L

	6
	NGUYỄN VĂN GIÁP
	
	14/01 Â.L

	7
	NGUYỄN VĂN DẬU
	
	

	8
	NGUYỄN TRỌNG BƠ
	
	

	9
	NGUYỄN THỊ GÁI
	
	

	10
	NGUYỄN TRUNG THANH
	
	

	11
	NGUYỄN VĂN THI
	
	

	12
	LÊ NHỨT
	
	

	13
	LÊ NHỊ
	
	



